
Mẫu số 06C. (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
29/2025/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH.....(1)​

SỞ TƯ PHÁP​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

Số:….(2)/BC-STP ……., ngày….. tháng…. năm……   
  

BÁO CÁO SỐ LIỆU NĂM1…………..(3) (CHÍNH THỨC) 

I. KẾT QUẢ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG 

STT Người thực hiện 
trợ giúp pháp lý 

Tổng số 
vụ việc 
TGPL 

(3) 

Các lĩnh vực trợ giúp pháp lý 

Vụ việc 
thuộc án 
chỉ định 
bào chữa 

(4) 

  

Hình sự Dân 
sự 

Hành 
chính    

Bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp 

Bào 
chữa      

1 2 3 4 5 6 7 8   

  Trợ giúp viên pháp 
lý               

  Luật sư ký hợp đồng 
với Trung tâm               

  Luật sư của tổ chức 
tham gia TGPL               

Tổng số vụ việc (5)               

_____________________________ 

1 Sở Tư pháp thực hiện báo cáo lần 02 với số liệu được lấy từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm. 

 


